
 

KẾ HOẠCH 

Về phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa 

bàn xã Phú Đình năm 2023 

 

Căn cứ kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên, Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND huyện Định 

Hóa về việc phòng, chống dịch bệnh trên dàn gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa 

bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên năm 2023.  

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản, 

UBND xã Phú Đình ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

và thủy sản trên địa bàn xã Phú Đình năm 2023 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

            

- Chủ động ngăn ngừa, hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn vật 

nuôi trên địa bàn xã, thúc đẩy ngành chăn nuôi, thủy sản phát triển, đáp ứng nhu 

cầu nguồn cung về động; 

- Chủ động phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tiêm 

phòng đạt 100% số gia súc, gia cầm theo kế hoạch đề ra, đồng thời tạo miễn dịch 

chủ động cho đàn vật sau tiêm phòng bệnh, hạn chế nguy cơ tái phát từ các ổ dịch 

cũ, khống chế lây lan dịch bệnh trên địa bàn xã; 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm cầu chính quyền, địa phương, các ban 

ngành, tổ chức, cá nhân  có liên quan, tiến tới xã hội hoá trong công tác phòng, 

chống dịc bệnh, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm,bảo vệ 

sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội; 

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác chăn nuôi, thú 

y trên địa bàn xã. 

2  Yêu  ầu 

- Đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các các cấp, các 

ngành; vậ động người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh trên đàn vật nuôi. 

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bện trên đàn vật nuôi 

phối hợp đồng bộ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, triệt để và hiệu quả. 
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- Các biện pháp phòng, chống dịch bện gia súc, gia cầm, thủy sản phải tuân 

theo quy định hiện hành. 

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

- Nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh động 

vật, thủy sản; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm; 

- Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm thủy sản, tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn xã nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của lựng lượng nhân 

viên, cộng tác viên thú y viên cơ sở và nhân dân trong giám sát, khai báo dịch 

bệnh; 

- Cử nhân viên, cộng tác viên thú y cơ sở tham gia các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng chuyên môn kỹ thuật của cấp trên; mở các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ 

biến kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và kiến thức pháp 

luật thú y đối với các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, các hộ kinh doanh 

buôn bán, vận chuyển, giết m; phối hợp, lồng ghép với các chương trình dự án 

đào tạo, tập huấn, dạy nghề chăn nuôi, thủy sản cho nông dân; 

-Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã, chủ động phối hợp 

kiển tra, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát chủ động dịch bệnh để đè ra các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; 

- Thực hiện tiêm phòng vắc xinđối với các bệnh truyền nhiễm gia súc, gia 

cầm trong diện tiêm phòng bắt buộc quy ddnhj tại thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016; thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 

động vật và sản phẩm động vật tren địa bàn xã; 

- Tổ chức triển khai định kỳ công tác vệ sinh, khử trùng tiêu đọc phòng 

chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; 

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác vận chuyển, 

buôn bán, giết mổ động vật và sản phẩm động vật. 

* Công tác tiêm p òng gia sú , gia  ầm năm 2023 

- Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin đối với các bệnh truyền nhiễm của gia 

súc, gia cầm phải tiêm phòng bắt buộc theo quy định  

- Thống kê số lượng, chủng loại đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng . 

- Thành lập tổ tiêm phong. 
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- Thời gian tổ chức têm phòng: 

* Tiêm phòng Dại: tiêm phòng vắc xin Dại làm 2 đợt chính 

+ Tiêm phòng đợt 1: 25/3 – 26/3/2023. 

+ Tiêm phòng đợt 2: vào cuối tháng 9/2023. 

* Tiêm phòng trâu, bò, gia cầm. 

+ Tiêm phòng vụ Xuân Hè từ 10/03 đến 10/04/2023. 

+ Tiêm phòng vụ Thu Đông từ 10/9 đến 10/10/2023. 

- Thời hạn thanh quyết toán vắc xin, hóa  chất  

+ Tiêm phòng Đợt I: chậm nhất ngày 15/6/2023. 

+ Tiêm phòng Đợt II: chậm nhất ngày 15/11/2023 

* Chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023 

+ Vắc xin THT trâu, bò: 250 (liều) 

+ Vắc xin VDNC trâu, bò: 250 (liều) 

+ V ắc xin LMLM trâu, bò: 300 (liều) 

+ Vắc xin LMLM lợn: 300 (liều) 

+ Vắc xin Dịch tả lợn: 400 (liều) 

+ Vắc xin Tụ dấu lợn: 250 (liều) 

+ Vắc xin Dại: 450 (liều) 

- Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi trên 

địa bàn toàn xã được thực hiện sau 02 đợt tiêm phòng chính, khi có dịch bệnh xẩy ra, 

khi có dịch tại các địa phương giáp ranh của xã. 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thực hiện theo kế 

hoạch hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND huyện và Chi 

cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên. 

III. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1.             in  iêm p òng       n gia sú , gia  ầm 

Thực hiện theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của 

HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua Đề án phát triển sản phẩm Nông nghiệp chủ 

lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết 

định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên quyết 

định về việc phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái 
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Nguyên giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về sản xất nông, lâm 

nghiệp và thủy sản tỉnh Thái Nguyên năm 2023. 

2  Tiền  ông  iêm p òng 

Thực hiện theo Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 

chính về việc quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho 

động vật, chuẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

Quyết định số 73/QĐ-CNT  ngày 10/02/2017 về việc quy định chi tiết giá dịch 

vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chuẩn đoán thú y trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhân viên thú y,  ộng  á   iên   ú y 

- Tham mưu cho UBND xã tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn xã năm 2023 có hiệu quả; 

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng kinh phí, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, 

vật tư, kinh phí, phương tiện sãn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch; kiện 

toàn và tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật 

khi có dịh xẩy ra; 

- Phối hợp với các đoàn của tỉnh, huyện thực hiện thanh kiểm tra các tổ 

chức cá nhân về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động thuốc thú 

y và thức ăn chăn nuôi; 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; 

- Phối hợp với các xóm thực hiện giám sát dịch bệnh tại các xóm phát hiện 

và báo cáo kịp thời; 

- Thông tin về tầm quan trọng, tác dụng của việc tiêm phòng vắc xin cho 

đàn vật nuôi ngăn ngừa dịch bệnh; vận động người dân tích cực hưởng ứng chiến 

dịch tiêm phòng cho đàn vật nuôi và tự chủ các loại vắc xin không nằm trong cơ 

chế chính sách hỗ trợ của tỉnh; 

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêm phòng, chống dịch bệnh trên 

đàn vật nuôi; công tác tiêm phòng vật nuôi và vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi 

trường chăn nuôi theo định kỳ đảm bảo tiến độ và có hiệu quả; 

- Thực hiện thanh quyết toán vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, hóa 

chất và vật tư năm 2023 theo quy định 

4  T á   n iệm  ủa  á    ủ  ơ sở   ăn  nuôi 
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- Đảm bảo điều kiện chăn nuôi hợp vệ sinh,thực hiện các biện pháp phong, 

chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi của cơ sở mình theo quy định; 

- Ngoài số lượng, vắc xin trong diện hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.  êu cầu chủ 

động các loại vắc xin khác đảm bảo cho công tác phong, chống dịch bệnh cho đàn 

vật nuôi theo quy định. Trường hợp không chấp hành tiêm phòng , không chủ 

động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tiêm phòng để xẩy ra dịch bệnh 

lây lan thì hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp Luật. 

Trên đây là Kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và 

thủy sản trên địa bàn xã Phú Đình năm 2023, UBND xã Phú Đình đề nghị nhân viên 

thú y,cộng tác viên cơ sở, các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn xã và các xóm phối hợp 

chỉ đạo thực hiện để công tác phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động 

vật trên địa bàn xã đạt hiệu quả./. 

 

 

 

Nơi n ận:                                                                                
- Phòng nông nghiệp, Trung tâm DVNN 

huyện; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Cán bộ tài chính- kế toán; Trạm y tế; 

- 13 xóm;  

- Lưu: VP, T . 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ T CH 

PH  CHỦ T CH 

 

 

 

 

 

Ma Doãn Thành 
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